	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LÀO CAI
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 107/2000/QĐ-UB
	Lào cai, ngày 31 tháng 03 năm 2000


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT PHỤC VỤ GIAO ĐẤT ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH - CẤP GCN QSD ĐẤT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;
Căn cứ Luật đất đai ban hành ngày 14/7/1993;
Căn cứ Luật đất đai sửa đổi bổ sung ngày 11/12/1998;
Căn cứ Nghị định số 64/CP ngày 27/9/1993 và Nghị định số 02/CP ngày 15/01/1994 của Chính phủ ban hành qui định về việc giao đất nông nghiệp, lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông lâm nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 346/1998/TT-ĐC ngày 16/3/1998 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Địa chính hướng dẫn thủ tục đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp GCN QSD đất, Quyết định 379/1998/QĐ-TCĐC ngày 17/6/1998 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Địa chính ban hành định mức Kinh tế - Kỹ thuật đăng ký đất đai lập hồ sơ địa chính, cấp GCN QSD đất.
Xét đề nghị của của Liên ngành Địa chính - Tài chính Vật giá - Lao động TBXH tại tờ trình số 53/TTLN ngày 27/3/2000,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay phê duyệt định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ công tác giao đất - Đăng ký đất đai - Lập hồ sơ địa chính, cấp GCN QSDĐ nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai (Có phụ lục kèm theo ).
Điều 2. Giao cho Sở Địa chính, Sở Tài chính vật giá, Sở Lao động TBXH có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quyết định này.
Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
	
	TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
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PHỤ LỤC

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIAO ĐẤT, ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP GCN QSDĐ
(Kèm theo Quyết định số: 107/2000/QĐ-UB ngày 31 tháng 3 năm 2000 của UBND tỉnh Lào Cai)


1. Định mức kinh tế kỹ thuật phục vụ công tác giao đất, cấp GCNQSDĐ nông nghiệp:


* Định mức lao động:


- Công lao động tính theo đơn vị xã: 201 công/xã

- Công lao động tính theo vụ việc: 1,19 công /vụ việc

- Công lao động tính theo GCN (hộ): 0,728 công /GCN

- Công lao động tính theo thửa: 0,025 công/thửa .

* Định mức tiêu hao vật tư:


		STT

		Danh mục vật tư

		Định mức



		

		

		ĐVT

		Định mức

		Tỷ lệ hỏng %



		I

		Vật tư tính cho 01 GCN

		

		

		



		1

		Đơn xin giao đất

		Tờ/hộ

		01

		03



		2

		Biên bản giao nhận đất

		Tờ/hộ

		01

		03



		3

		Bảng liệt kê đất đai

		Tờ/hộ

		01

		03



		4

		Giấy CNQSDĐ

		

		01

		03



		5

		Sổ địa chính

		Hộ/q

		100

		



		6

		Sổ múc kê

		Hộ/q

		100

		



		II

		Vật tư tính theo xã

		

		

		



		1

		Sổ cấp GCN QSDĐ

		Q/xã

		01

		



		2

		Biểu mẫu các loại

		Tờ/xã

		200

		03



		3

		Bút kim vẽ bản đồ

		Cái/xã

		01

		



		4

		Mực vẽ bản đổ

		Lọ/xã

		01

		



		5

		Giấy bóng can

		M/xã

		02

		



		6

		Giấy tập

		Tập/xã

		05

		



		7

		Bút các lọai

		Cái/xã

		20

		



		8

		Ghim dập

		hộp/xã

		03

		



		9

		Giấy in ozalít

		M/xã

		10

		



		10

		Hóa chất

		Lít/xã

		0,5

		



		11

		Cặp ba dây

		Cái/xã

		05

		



		12

		Thước thép

		Cái/xã

		01

		





*Chi xác định định mức tiêu hao, đơn giá tính theo giá thị trường tại thời điểm.


* Những vật tư lập theo xã định mức bình quân 100 hộ/xã .. Nếu thực tế giao đất, cấp GCN QSDĐ dưới 100 hộ/xã, thì vẫn thanh toán đủ 03 bộ lưu 03 cấp cho 01 xã .


2. Định mức kinh tế kỹ thuật phục vụ công tác giao đất, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp:


* Định mức lao động: Tính cho 02 cung đoạn:


- Cung đoạn 1: Giao đất: 0,8 công /Ha .


- Cung đoạn 2: Đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp GCN QSDĐ: 0,35 công /GCN.


* Định mức tiêu hao vật tư : Tính cho 02 cung đoạn:


		TT

		Danh mục vật tư

		Định mức



		

		

		ĐVT

		Định mức

		Tỷ lệ hỏng %



		I

		GIAO ĐẤT

		

		

		



		1

		Vật tư tính 01 GCN

		

		

		



		-

		Đơn xin giao đất

		Tờ/hộ

		01

		03



		-

		Biên bản giao nhận đất

		Tờ/hộ

		01

		03



		-

		Sổ dã ngoại

		Tờ/hộ

		01

		03



		2

		Vật tư tính theo xã

		

		

		



		-

		Biểu mẫu các loại

		Tờ /xã

		100

		03



		-

		Bứt kim vẽ bán đồ

		Cái/xã

		01

		



		-

		Mực vẽ bản đổ

		Lọ/xã

		01

		



		-

		Giấy bóng can

		M/xã

		02

		



		-

		Giấy tập

		Tập/xã

		02

		



		-

		Bút các loại

		Cái/xã

		rỏ

		



		-

		Ghim dập

		hộp/xã

		02

		



		-

		Thước thép 30m

		Cái/xã

		01

		



		II

		ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI LẬP HSĐC CẤP GCN

		

		

		



		1

		Vật tư tính cho 01 GCN

		

		

		



		-

		GCNQSDĐ

		Tờ/hộ

		01

		03



		-

		Sổ địa chính

		Hộ/q

		100

		



		2

		Vật tư tính theo xã

		

		

		



		-

		Sổ cấp GCN QSDĐ

		Q/xã

		01

		



		-

		Biểu mẫu các loại

		Tờ/xã

		100

		03



		-

		Giấy tập

		Tập/xã

		03

		



		-

		Bút các loại

		Cái/xã

		10

		



		-

		Ghim dập

		hộp/xã

		02

		



		-

		Giấy in ozalít

		M/xã

		10

		



		-

		Hoa chất

		Lít/xã

		0,5

		



		-

		Cặp ba dây

		Cái/xã

		05

		





* Chỉ xác định định mức tiêu hao, đơn giá tính theo giá thị trường tại thời điểm.


* Những vật tư lập theo xã định mức bình quân 100 hộ /xã. Nếu thực tế giao đất, cấp GCN QSDĐ dưới 100 hộ/xã, thì vẫn thanh toán đủ 03 bộ lưu 03 cấp cho 01 xã.


3. Đơn giá nhân công: 18.900 đồng/ngày công.


- Áp dụng chung cho giao đất, lập hồ sơ địa chính, cấp GCN QSDĐ nông và lâm nghiệp.


- Đơn giá nhân công tính theo lương công nhân đo đạc địa chính bảng lương A2 , nhóm II, bậc 3 hệ số 1,83. Tiền lương tối thiểu 180.000đ, mức phụ cấp khu vực = 0,5, BHXH, BHYT =17% .


Đơn giá nhân công này áp dụng cho công lao động hợp đồng, lao động quản lý và cán bộ xã phường, thị trấn vẫn áp dụng mức cũ.
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